
UBND TP. PHAN RANG – THÁP CHÀM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-KHNV    Phan Rang-Tháp Chàm, ngày      tháng 10 năm 2024 

V/v xin báo giá vật tư – hóa chất 

y tế phục vụ công tác khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự năm 2024 

 

     
 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để làm cơ sở tổ chức mua sắm một số vật tư – hóa chất y tế phục vụ công tác 

khám sức khỏe NVQS năm 2024. Mời các nhà cung ứng có đủ năng lực theo quy 

định tham gia chào giá vật tư – hóa chất y tế cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm. Địa chỉ: số 364 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Bảng ký đóng dấu gửi về : Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ (Bộ phận dược) thuộc 

Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

 Điện Thoại: 0259.3833188 

 File mềm gửi vào địa chỉ Mail: khoaduocttytphanrang@gmail.com. 

 3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15 h 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024 

đến 16 h 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

 4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 10 

năm 2024. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 - Danh mục vật tư – hóa chất y tế (Theo phụ lục 1 đính kèm) 

 - Mẫu báo giá (Theo phụ lục 2 đính kèm) 

 - Số lượng báo giá: 01 bảng có dấu đỏ 

  - Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí 

khác (nếu có). 

Trung tâm Y tế thành phố  Phan Rang – Tháp Chàm kính mời các công ty sản 

xuất,  nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá đúng thời gian nêu trên./. 

Trân trọng! 
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Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Lưu VT, KH-NV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Mười 

 

 

 

 

 

 
  

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ - HÓA CHẤT Y TẾ  

MUA SẮM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE NVQS NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số:           /TTYT - KHNV ngày     tháng 10 năm 2024  

của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) 

            

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

 Số  

lượng  

Ghi 

chú 

1 Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml 

Hộp/100 cái 

Dung tích 3ml, cỡ kim 23Gx1 

(Nhựa không chứa  

chất độc hại DEHP) 

Cái 600   

2 Đầu côn vàng có khía 

Gói /1000 cái 

Dung tích: 10:200μl 

(Nhựa không chứa  

chất độc hại DEHP) 

Cái 4.000 

  

3 Đầu côn xanh có khía 

Gói/ 1000 cái 

Dung tích:10: 1000μl 

(Nhựa không chứa  

chất độc hại DEHP) 

Cái 2.000 

  

4 Film x-quang kỹ thuật số 

Hộp/150 tờ 

Kích cỡ: 26cm x 36 cm. 

Phim X quang tương thích với máy in phim 

khô 

Tấm  300 

  

5 Giấy điện tim 3 cần Kích thước: 80mm x  ≥20m Cuộn 15 
  

6 Giấy in nhiệt (57mm-58mm) x  ≥30m Cuộn 5 
  

7 Giấy y tế  kích thước 40 x  ≥45cm Kg 5   

8 
Lọ đựng nước tiểu  

có nắp 

Gói/100 cái 

Dung tích 40ml. Nhựa trung tính 
Cái 500 

  

9 Ống nghiệm có nắp  

Gói/500 cái 

Nhựa không màu,Kích thước 1,2 x 7,5cm, 

Dung tích 5 ml 

Cái 4.000 
  

10 Ống nghiệm lấy máu có EDTA 

khay/ 100 ống 

Nhựa PP,Kích thước 1,2 x 7,5cm, Dung tích 

5 ml, thể tích máu tiêu chuẩn 1ml.  

Cái 500 

  

11 
Dung dịch pha loãng dùng cho 

máy huyết học 19 thông số 
Thùng  ≥20 lít Thùng 3 

  

12 
Dung dịch phá hồng cầu dùng 

cho máy huyết học 19 thông số 
Chai  ≥500ml Chai 2 

  

13 Gel siêu âm Bình/5 lít Lít 5   

14 Thuốc thử Creatinine  
R1:1x ≥150ml + R2:1x ≥150ml + Cal: 1x 

≥5ml 
Hộp 2 

  

15 Thuốc thử xét nghiệm Glucose R1:4x≥125ml + R2:4->125ml + Cal: 1x≥5ml Hộp 1   

16 
Thuốc thử xét nghiệm  GOT 

/AST 
R1:1x≥240ml + R2: 1x≥60ml Hộp 2 

   

17 
Thuốc thử xét nghiệm GPT 

/ALT 
R1:1x≥240ml + R2: 1x≥60ml Hộp 2 

  

18 Thuốc thử xét nghiệm Urê  
R1:1 x >=240ml + R2: 1 x >=60ml + cal: 1 

x>=[5ml 
Hộp 2 
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19 
Que thử định tính phát hiện 

viêm gan B (HBsAg) 
5mm/test Test 400 

  

20 Test nhanh HIV hộp/100test Test 100   

21 
Que thử sinh hóa nước tiểu 10 

thông số 

10 thông số/test dùng cho máy xét nghiệm 

nước tiểu Teco 
Test 500 

  

22 
Que thử định tính viêm gan C 

(HVC) 
Hộp/50 test Test 450 

  

23 Nước cất vô khuẩn chai 1000ml lít 5   

24 
Thuốc thử xét nghiệm định 

nhóm máu A 

Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu 

đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn 

dòng chuột được pha loãng với dung dịch 

đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA 

và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng 

tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề 

nghị được nêu dưới đây mà không cần pha 

loãng hoặc bổ sung thêm. 

lọ 4 

  

25 
Thuốc thử xét nghiệm định 

nhóm máu B 

Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu 

đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn 

dòng chuột được pha loãng với dung dịch 

đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA 

và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng 

tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề 

nghị được nêu dưới đây mà không cần pha 

loãng hoặc bổ sung thêm. 

lọ 
                

4  

  

26 
Lam kính (định nhóm 

máu ABO) 

Greetmed GT201-7102 (trơn):  

Greetmed GT201-7105 (nhám):  

Kích thước: 25.4 x 76.2mm 

Độ dày: 1 - 1.2mm 

Hộp 
                

7  
  

27 Test ma túy 4 chân 

Test thử nhanh ma túy tổng hợp, giúp phát 

hiện & sàng lọc đối tượng sử dụng ma túy 

một cách an toàn, hiệu quả và nhanh nhất. 

Que thử an toàn. 

Dễ sử dụng. 

Thời gian cho kết quả nhanh từ 3 - 5 phút. 

Phát hiện các chất gây nghiện sau: 

- Methamphetamine (MET) - ma túy đá  

- Marijuana (THC) - cần sa 

- Morphine (Heroin-400, Opiate-300) (MOP) 

- Morphine/ Heroin 

- Methylenedioxymethamphetamine 

(MDMA) - Ecstasy, thuốc lắc 

test 
            

500  

  

28 Giấy in hình siêu âm 

Thông số chung: 

- Kích thước cuộn 110mm(W)x20m 

- Độ dày : 74µm 

- Mật đ8ộ quang học nền (O.D) Tối 

đa 0,08 

- Mật độ cao :(Dmax)2,1 

- Độ sáng : Tối thiểu 90% 

- Trọng lượng cơ bản : 68,4g/m² 
Đặc trưng : 

Giấy có 5 lớp. Độ phân giải và khả 

năng in tốt. Độ bền tốt. Không thấm 

nước 

cuộn 
              

10  

  

Tổng cộng: 28 khoản 
       



Tên công ty: 

Địa chỉ: 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

STT

STT theo thư 

yêu cầu báo 

giá

Danh mục 

vật tư - hóa 

chất y tế

Thông số kỹ 

thuật

Ký,mã,nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất

Mã HS
Năm sản 

xuất
Xuất xứ

Số 

lương/khối 

lượng

Đơn vị tính

Đơn giá 

(gồm 

VAT) 

VNĐ

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan

Thành 

tiền

1

2

3

……

Tổng số khoản:

Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ……/……/2024 đến ngày…./……/2024 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày       tháng       năm 2024

Chúng tôi cam kết:

- Giá trị của các thiết bị y tế trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực,

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

- Họ và tên: 

- Số điện thoại:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Căn cứ Công văn mời báo giá số:             /TTYT-KHNV ngày            tháng 10 năm 2024 của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Công ty ……… gửi báo giá các mặt hàng như sau:

PHỤ LỤC 2 

BẢNG BÁO GIÁ 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

………….., Ngày……..tháng………năm 2024

Đại diện công ty
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